
1

H19.203-

250701-

1329

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

1 Nguyễn Văn Vinh

Ấp Bàu Phụng, Xã Phú 

Lâm, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0973653381
01/07/2025 

 15:39:46

02/07/2025 

 15:39:32

01/07/2025 

 15:49:17
Nhận trực tuyến  

2

H19.203-

250705-

0193

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1 Phạm Thị Huy

Ấp 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0972136125

05/07/2025 

 08:32:38

08/07/2025 

 07:00:00

09/07/2025 

 10:17:22

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

3

H19.203-

250707-

0418

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

1 Vũ Thị Hạnh
ẤP 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0979197401

07/07/2025 

 08:40:05

08/07/2025 

 08:39:44

11/07/2025 

 08:05:27
Nhận trực tuyến  

4

H19.203-

250708-

3294

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1 Phạm Thị Huy

ấp 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0972136125

08/07/2025 

 14:13:51

09/07/2025 

 14:13:42

08/07/2025 

 14:28:01

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

5

H19.203-

250708-

3491

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1 Phạm Thị Huy

ấp 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0972136125

08/07/2025 

 14:32:36

09/07/2025 

 14:32:30

08/07/2025 

 14:39:48

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

6

H19.203-

250708-

3699

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1 Phạm Thị Huy

ấp 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0972136125

08/07/2025 

 14:57:47

09/07/2025 

 14:57:30

08/07/2025 

 15:01:58

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

7

H19.203-

250708-

3769

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1 Phạm Thị Huy

ấp 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0972136125

08/07/2025 

 15:09:34

09/07/2025 

 15:09:09

08/07/2025 

 15:12:16

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

8

H19.203-

250709-

0281

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân
1 Phạm Thị Huy

Ấp bàu phụng, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0972136125
09/07/2025 

 08:08:05

14/07/2025 

 08:06:43

09/07/2025 

 09:35:59

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

9

H19.203-

250709-

1747

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1 Hoàng Thị Dung

Ấp An Chu, Xã Bình 

Minh, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0784828546
09/07/2025 

 10:11:54

10/07/2025 

 10:11:45

09/07/2025 

 10:16:38

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

10

H19.203-

250709-

0832

Thủ tục đăng ký khai tử 1 Trần Văn Trung

TỔ 3, ẤP LÝ LỊCH 1, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0373286798
09/07/2025 

 10:18:32

10/07/2025 

 10:17:59

10/07/2025 

 09:35:19
Nhận trực tiếp  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỔ THEO DÕI HỒ SƠ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘP TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG XÃ PHÚ LÝ

(Thời gian từ ngày 01/7/2025 đến ngày 31/7/2025)

Phương thức nhận 

kết quả

Ghi 

chú

Hẹn trả 

kết quả

Ngày trả 

kết quả
Địa chỉ

Số điện 

thoại

Nhận hồ 

sơ
STT

Mã số

hồ sơ
Tên TTHC

Số 

lượng 

hồ sơ

Tên cá nhân/ tổ 

chức

UBND XÃ PHÚ LÝ

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG



11

H19.203-

250709-

1772

Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật

1
Nguyễn Thị 

Hương

 ẤP 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0372932892

09/07/2025 

 10:55:14

13/08/2025 

 10:52:55

06/08/2025 

 09:43:53
Nhận trực tuyến  

12

H19.203-

250709-

3275

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân
1 Phạm Thị Huy

ấp 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0972136125

09/07/2025 

 14:14:29

14/07/2025 

 14:13:59

09/07/2025 

 14:24:37

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

13

H19.203-

250709-

3357

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân
1 Phạm Thị Huy

ấp 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0972136125

09/07/2025 

 14:28:55

14/07/2025 

 14:28:15

10/07/2025 

 09:43:47

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

14

H19.203-

250710-

0488

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

1 Trịnh Thị Lệ Thu
ẤP 2, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0377889216

10/07/2025 

 08:45:30

11/07/2025 

 08:42:14

11/07/2025 

 08:06:32
Nhận trực tuyến  

15

H19.203-

250709-

2640

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1 Trần Văn Trung

TỔ 3, ẤP LÝ LỊCH 1, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0373286798
10/07/2025 

 09:28:12

11/07/2025 

 09:26:12

10/07/2025 

 09:33:42
Nhận trực tiếp  

16

H19.203-

250709-

4341

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân
1

Nguyễn Thị Hồng 

Cầm

ấp 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0349319579

10/07/2025 

 09:36:53

15/07/2025 

 09:36:06

10/07/2025 

 13:14:33

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

17

H19.203-

250710-

2367

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1

Đỗ Thị Phương 

Mai

Ấp 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0385660266

10/07/2025 

 13:08:45

11/07/2025 

 13:08:41

10/07/2025 

 13:11:21

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

18

H19.203-

250710-

3258

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1
Nguyễn Thị Thu 

Trang

ấp 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0385660266

11/07/2025 

 08:03:13

14/07/2025 

 08:02:57

14/07/2025 

 08:14:35
Nhận trực tuyến  

19

H19.203-

250710-

3107

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1
Nguyễn Thị Thu 

Trang

ấp 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0983565367

11/07/2025 

 08:03:56

14/07/2025 

 08:03:40

14/07/2025 

 08:15:30
Nhận trực tuyến  



20

H19.203-

250710-

2807

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

1 Nguyễn Thị Nga

Tổ 4, ấp Lý Lịch 1, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0985571501
11/07/2025 

 08:04:27

14/07/2025 

 08:04:12

11/07/2025 

 08:11:26
Nhận trực tuyến  

21

H19.203-

250711-

0329

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân
1 Tống Nhật Huy

ấp 6, Xã Bình Đức, 

Tỉnh Tây Ninh, Việt 

Nam

0973837875
11/07/2025 

 08:37:02

16/07/2025 

 08:36:20

14/07/2025 

 10:29:38

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

22

H19.203-

250711-

0580

Thủ tục đăng ký khai tử 1 Lê Thị Kim Vinh
ấp 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0975880279

11/07/2025 

 08:39:08

14/07/2025 

 08:38:54

14/07/2025 

 10:24:57

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

23

H19.203-

250711-

1571

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân
1

Nguyễn Thanh 

Long

Ấp 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0989289883

11/07/2025 

 09:59:57

16/07/2025 

 09:59:40

11/07/2025 

 11:19:56

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

24

H19.203-

250711-

1684

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân
1 Võ đoan khang

ấp 3, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0888881130

11/07/2025 

 10:01:47

16/07/2025 

 10:01:31

11/07/2025 

 16:41:00

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

25

H19.203-

250711-

1302

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1 Lê Thị Kim Vinh

ấp 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0975880279

11/07/2025 

 10:07:41

14/07/2025 

 10:07:38

11/07/2025 

 10:10:56

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

26

H19.203-

250711-

3265

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân
1 Vũ Thị Thủy

ấP 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0989819044

11/07/2025 

 15:39:08

16/07/2025 

 15:38:51

11/07/2025 

 16:42:46

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

27

H19.203-

250711-

1570

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

1 Phan Bá Quảng
ấp 2, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0974313236

11/07/2025 

 15:43:04

14/07/2025 

 15:42:51

11/07/2025 

 15:46:48
Nhận trực tuyến  

28

H19.203-

250712-

0459

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân
1 Vũ Văn Trị

ấp lý lịch 1, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0989777979
12/07/2025 

 09:05:23

17/07/2025 

 07:00:00

14/07/2025 

 10:27:35

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

29

H19.203-

250712-

0395

Đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi

1
TRẦN THỊ 

THÚY  

Tổ 18, ấp 4, Xã Phú 

Lý, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

0982099409
12/07/2025 

 09:09:29

15/07/2025 

 07:00:00

29/07/2025 

 14:24:48
Nhận trực tiếp  

30

H19.203-

250712-

1204

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1

Nguyễn Minh 

Nhựt

tổ 6 ấp 4, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0357262315
14/07/2025 

 08:18:46

15/07/2025 

 08:18:44

14/07/2025 

 10:40:40

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

31

H19.203-

250712-

1173

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1 Trần Thị Thúy

ấp 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0982099409

14/07/2025 

 08:19:42

15/07/2025 

 08:19:38

14/07/2025 

 10:36:53

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

32

H19.203-

250714-

0314

Đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi

1
PHẠM DUY 

ANH  

Tổ 2, ấp 3, Xã Phú Lý, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0969755405
14/07/2025 

 08:22:21

15/07/2025 

 08:20:47

29/07/2025 

 14:10:44
Nhận trực tiếp  



33

H19.203-

250713-

0013

Đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi

1
NGUYỄN VĂN 

TÀI  

Tổ 21, ấp 4, Xã Phú 

Lý, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

0376980734
14/07/2025 

 08:25:57

15/07/2025 

 08:23:23

29/07/2025 

 14:12:25
Nhận trực tiếp  

34

H19.203-

250714-

1237

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1
Hồ Thị Khánh 

Ngọc

Tổ 1 Ấp Lý Lịch 2, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0382017873
14/07/2025 

 09:26:57

15/07/2025 

 09:26:40

14/07/2025 

 11:27:40
Nhận trực tiếp  

35

H19.203-

250714-

1341

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà 

ở

1
Trần Nguyên 

Minh

 ẤP 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0982862778

14/07/2025 

 09:28:37

16/07/2025 

 09:28:27

16/07/2025 

 07:58:17
Nhận trực tuyến  

36

H19.203-

250714-

0512

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1
Hồ Thị Khánh 

Ngọc

Tổ 1, Ấp Lý Lịch 2, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0382017873
14/07/2025 

 09:34:09

15/07/2025 

 09:33:50

14/07/2025 

 11:28:43
Nhận trực tiếp  

37

H19.203-

250714-

1789

Đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi

1
NGUYỄN 

PHƯỚC TẠO  

Tổ 13, ấp 4, Xã Phú 

Lý, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

0979151121
14/07/2025 

 10:43:31

15/07/2025 

 10:41:43

29/07/2025 

 14:22:55
Nhận trực tiếp  

38

H19.203-

250714-

1204

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1
Hồ Thị Khánh 

Ngọc

tổ 1 ấp lý lịch 2, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0382017873
14/07/2025 

 11:08:11

15/07/2025 

 11:08:02

14/07/2025 

 11:29:39
Nhận trực tiếp  



39

H19.203-

250714-

2082

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà 

ở

1 Vũ Thị Thủy
ấP 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0989819044

14/07/2025 

 14:49:57

16/07/2025 

 14:49:44

16/07/2025 

 09:40:09
Nhận trực tuyến  

40

H19.203-

250714-

2387

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà 

ở

1 Võ đoan khang

TỔ 1, ẤP 3, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0888881130
14/07/2025 

 14:51:15

16/07/2025 

 14:50:23

17/07/2025 

 14:27:48
Nhận trực tuyến  

41

H19.203-

250714-

6116

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1

Nguyễn Thị Mỹ 

Ly

Ấp Mười Mẫu, Xã 

Hưng Phước, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

0349495624
15/07/2025 

 10:28:09

16/07/2025 

 10:27:24

15/07/2025 

 10:32:17

Gửi hồ sơ của tôi đến 

địa chỉ (VNPOST)
 

42

H19.203-

250714-

4540

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà 

ở

1
NGUYỄN THÁI 

LAI

 ẤP 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0982862066

15/07/2025 

 11:17:39

17/07/2025 

 11:17:23

17/07/2025 

 14:33:42
Nhận trực tuyến  

43

H19.203-

250715-

1955

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

1
Dương Thị Hồng 

Thủy

ấp Lý Lịch 1, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0968977655
15/07/2025 

 11:18:34

16/07/2025 

 11:18:04

16/07/2025 

 08:07:46
Nhận trực tuyến  

44

H19.203-

250715-

4441

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

1 LÝ A CẨU

TỔ 5, ẤP CÂY CẦY, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0986835928
15/07/2025 

 14:10:54

16/07/2025 

 14:10:54

16/07/2025 

 09:37:23
Nhận trực tiếp  

45

H19.203-

250715-

4361

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

ấp cây cầy, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0343770398
15/07/2025 

 14:46:48

16/07/2025 

 14:46:31

15/07/2025 

 14:49:51

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

46

H19.203-

250715-

5780

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1 Phạm Duy Anh

ấp 3, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0969755405

15/07/2025 

 15:24:22

16/07/2025 

 15:24:15

15/07/2025 

 15:26:06

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

47

H19.203-

250715-

4387

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

1
NGUYỄN 

QUANG CHIẾN

 ẤP 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0978053450

15/07/2025 

 16:08:21

16/07/2025 

 16:08:01

17/07/2025 

 14:29:54
Nhận trực tuyến  



48

H19.203-

250715-

2759

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà 

ở

1 Lê Thị Thương
 ẤP 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0384828105

15/07/2025 

 16:09:58

17/07/2025 

 16:09:06

17/07/2025 

 14:35:22
Nhận trực tuyến  

49

H19.203-

250715-

6889

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà 

ở

1 Đồng Xuân Xinh
ấp 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0357231787

16/07/2025 

 07:49:21

18/07/2025 

 07:48:55

17/07/2025 

 14:36:25
Nhận trực tuyến  

50

H19.203-

250715-

6850

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà 

ở

1 Đồng Xuân Xinh
ấp 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0357231787

16/07/2025 

 07:50:23

18/07/2025 

 07:50:14

17/07/2025 

 14:37:21
Nhận trực tuyến  

51

H19.203-

250716-

1344

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

1 Đồng Xuân Xinh
ấp 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0357231787

16/07/2025 

 09:36:10

17/07/2025 

 09:35:56

17/07/2025 

 14:31:32
Nhận trực tuyến  

52

H19.203-

250716-

1404

Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật

1
Nguyễn Quốc 

Thiện

Tổ 2, ấp Lí Lịch 2, xã 

Phú Lý, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0944038309
16/07/2025 

 09:38:53

20/08/2025 

 09:37:42

06/08/2025 

 10:06:20
Nhận trực tuyến  

53

H19.203-

250716-

1851

Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật

1 Trương Thị Mông

Tổ  3, ấp 1, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0389415642
16/07/2025 

 09:50:09

20/08/2025 

 09:49:23

06/08/2025 

 10:07:19
Nhận trực tuyến  

54

H19.203-

250716-

2353

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1

NGUYỄN THỊ 

THANH TÚ

ẤP bình chánh, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0326949581
16/07/2025 

 10:38:30

17/07/2025 

 10:38:25

16/07/2025 

 11:03:41

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

55

H19.203-

250716-

4079

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1 Nguyễn Thị Nga

Tổ 4, ấp Lý Lịch 1, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0985571501
16/07/2025 

 14:31:38

17/07/2025 

 14:31:32

16/07/2025 

 14:33:44

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

56

H19.203-

250716-

4144

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1 Nguyễn Thị Nga

Tổ 4, ấp Lý Lịch 1, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0985571501
16/07/2025 

 14:34:12

17/07/2025 

 14:34:08

16/07/2025 

 14:36:19

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

57

H19.203-

250716-

4297

Thủ tục đăng ký khai tử 1 Nguyễn Thị Vân
ấp 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0867668839

16/07/2025 

 14:36:41

17/07/2025 

 14:36:36

16/07/2025 

 16:06:35

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

58

H19.203-

250716-

2468

Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật

1 Hồ Thị Thu Thủy

Tổ 6, ấp Lý Lịch 1, xã 

Phú Lý, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0962742483
16/07/2025 

 15:06:28

20/08/2025 

 15:04:25

06/08/2025 

 10:08:37
Nhận trực tuyến  



59

H19.203-

250716-

5619

Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật

1 Ngô Thị Hằng

ấp 4, xã Phú Lý, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0888607838
16/07/2025 

 15:55:30

20/08/2025 

 15:54:32

07/08/2025 

 16:17:44
Nhận trực tuyến  

60

H19.203-

250716-

5885

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1 Nguyễn Thị Vân

ấp 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0867668839

16/07/2025 

 16:01:15

17/07/2025 

 16:01:09

16/07/2025 

 16:04:24

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

61

H19.203-

250716-

6321

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1

Nguyễn Phước 

Tạo

ấp 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0979151121

17/07/2025 

 07:57:49

18/07/2025 

 07:57:44

17/07/2025 

 08:00:14

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

62

H19.203-

250716-

6208

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1 Nguyễn Văn Tài

ấp 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0376980734

17/07/2025 

 08:00:38

18/07/2025 

 08:00:34

17/07/2025 

 08:02:18

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

63

H19.203-

250717-

1373

Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 Tăng Ngọc Thành
Ấp 2, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0383852195

17/07/2025 

 09:50:28

24/07/2025 

 09:50:21

17/07/2025 

 14:42:56

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

64

H19.203-

250717-

1420

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà 

ở

1 Trần Thị Thu
 ẤP 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0378480154

17/07/2025 

 13:49:37

21/07/2025 

 13:49:21

21/07/2025 

 10:38:16
Nhận trực tuyến  

65

H19.203-

250716-

4336

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà 

ở

1 Nguyễn Thị Tuyết

Ấp 4, xã Phú Lý, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0397213275
17/07/2025 

 13:50:26

21/07/2025 

 13:50:01

21/07/2025 

 10:44:19
Nhận trực tuyến  

66

H19.203-

250716-

4058

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà 

ở

1
HUỲNH 

THANH NHÂN

ấp Cây cầy, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0348278880
17/07/2025 

 13:50:54

21/07/2025 

 13:50:45

21/07/2025 

 10:41:12
Nhận trực tuyến  

67

H19.203-

250716-

6423

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Thị Nga

Tổ 4, ấp Lý Lịch 1, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0982654594
17/07/2025 

 13:51:38

18/07/2025 

 13:51:27

18/07/2025 

 10:29:26
Nhận trực tuyến  

68

H19.203-

250717-

4893

Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 Tăng Ngọc Phước
Ấp 2, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0398057651

17/07/2025 

 14:39:33

24/07/2025 

 14:39:26

18/07/2025 

 09:13:37

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

69

H19.203-

250717-

5308

Thủ tục đăng ký kết hôn 1
Huỳnh Thị 

Thương

Ấp 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0934826455

17/07/2025 

 15:02:52

18/07/2025 

 15:01:49

18/07/2025 

 09:11:42

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

70

H19.203-

250717-

3554

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà 

ở

1
Huỳnh Thị Thanh 

Yến

 ẤP CÂY CẦY, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0395394943
17/07/2025 

 15:18:10

21/07/2025 

 15:17:51

21/07/2025 

 10:42:48
Nhận trực tuyến  



71

H19.203-

250717-

3453

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà 

ở

1 Phạm Ngọc Tuấn

ấp Cây Cầy, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0365737591
17/07/2025 

 15:19:40

21/07/2025 

 15:19:22

21/07/2025 

 10:45:54
Nhận trực tuyến  

72

H19.203-

250717-

6474

Giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất đối với 

trường hợp giao đất, cho thuê đất 

không đấu giá quyền sử dụng đất, 

không đấu thầu lựa chọn nhà đầu 

tư thực hiện dự án có sử dụng 

đất; trường hợp giao đất, cho 

thuê đất thông qua đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

có sử dụng đất; giao đất và giao 

rừng; cho thuê đất và cho thuê 

rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết 

thời hạn sử dụng đất

1 Huỳnh Thị Trang

ấp Lý Lịch 2, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0986972821
17/07/2025 

 16:03:41

11/08/2025 

 16:27:38
Nhận trực tiếp  

73

H19.203-

250718-

1910

Thủ tục đăng ký khai tử 1 Lê Hoài Giảng

ấp LÝ LỊCH 2, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0969461434
18/07/2025 

 09:47:50

21/07/2025 

 09:47:45

18/07/2025 

 11:07:04

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

74

H19.203-

250718-

2377

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà 

ở

1 Mai Đình Hậu

ẤP BÌNH CHÁNH, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0867500483
18/07/2025 

 10:25:43

22/07/2025 

 10:25:21

21/07/2025 

 10:46:31
Nhận trực tuyến  

75

H19.203-

250718-

2272

Chứng thực việc sửa đổi, bổ 

sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
1 Lê Văn Thịnh

ấp bình chánh, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0383483143
18/07/2025 

 10:26:36

21/07/2025 

 10:26:13

21/07/2025 

 10:32:37
Nhận trực tuyến  

76

H19.203-

250718-

0441

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

1 Bùi Thị Yến
 ẤP 2, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0984414607

18/07/2025 

 10:31:32

21/07/2025 

 10:31:13

21/07/2025 

 10:35:13
Nhận trực tuyến  

77

H19.203-

250717-

6875

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

1
Nguyễn Thị Diễm 

My

ẤP 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0399597519

18/07/2025 

 10:32:41

21/07/2025 

 10:32:26

21/07/2025 

 10:36:00
Nhận trực tuyến  



78

H19.203-

250718-

3402

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1

Nguyễn Thị Thu 

Hương

ấp 3, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0392222092

18/07/2025 

 10:49:03

21/07/2025 

 10:48:56

18/07/2025 

 10:56:26

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

79

H19.203-

250718-

3324

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1

Nguyễn Thị Thu 

Hương

ấp 3, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0392222092

18/07/2025 

 10:56:54

21/07/2025 

 10:56:46

18/07/2025 

 11:08:00

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

80

H19.203-

250718-

1979

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1 Lê Hoài Giảng

ấp LÝ LỊCH 2, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0969461453

4

18/07/2025 

 11:01:35

21/07/2025 

 11:01:32

18/07/2025 

 11:15:30

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

81

H19.203-

250718-

5689

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà 

ở

1
Trần Nguyên 

Minh

 ẤP 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0982862778

18/07/2025 

 15:17:34

22/07/2025 

 15:17:23

21/07/2025 

 10:48:12
Nhận trực tuyến  

82

H19.203-

250721-

2218

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân
1

HÀ THẾ 

NGUYÊN

Tổ 1, Ấp 3, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0988468841
21/07/2025 

 09:44:31

24/07/2025 

 09:44:07

21/07/2025 

 10:12:39
Nhận trực tiếp  

83

H19.203-

250721-

1547

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1

Nguyễn Thị Kim 

Cúc

ấp 2, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0974328343

21/07/2025 

 09:47:57

22/07/2025 

 09:47:54

21/07/2025 

 10:37:28

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

84

H19.203-

250721-

1509

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1

Nguyễn Thị Kim 

Cúc

ấp 2, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0974328343

21/07/2025 

 09:48:41

22/07/2025 

 09:48:38

21/07/2025 

 10:43:02

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

85

H19.203-

250721-

1975

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân
1 Lê Thị Doan

Tổ 2, Ấp 3, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0326532291
21/07/2025 

 10:13:20

24/07/2025 

 10:12:58

21/07/2025 

 14:32:48
Nhận trực tiếp  

86

H19.203-

250721-

2447

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân
1

Lê Thị Thanh 

Xuân

Tổ 1, Ấp Cây Cầy, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0973012907
21/07/2025 

 10:22:42

24/07/2025 

 10:22:29

21/07/2025 

 14:37:03
Nhận trực tiếp  

87

H19.203-

250721-

2883

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

1 Dương Quốc Việt
ẤP 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0585825825

21/07/2025 

 10:28:52

22/07/2025 

 10:28:36

22/07/2025 

 11:05:46
Nhận trực tuyến  

88

H19.203-

250721-

4540

Thủ tục đăng ký khai tử 1 Lê Thị Tuyến

Tổ 3, Ấp 4, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0357734357
21/07/2025 

 11:21:25

22/07/2025 

 11:21:04

21/07/2025 

 15:26:50
Nhận trực tiếp  

89

H19.203-

250721-

2320

Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 Hồ Văn Chung

ấp lý lịch 2, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0987606247
21/07/2025 

 14:26:24

28/07/2025 

 14:26:20

21/07/2025 

 14:30:46

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

90

H19.203-

250721-

5552

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1 Bùi Thị Hiền

ấp 2, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0376480079

21/07/2025 

 14:40:50

22/07/2025 

 14:40:45

21/07/2025 

 14:48:16

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

91

H19.203-

250721-

6703

Thủ tục đăng ký kết hôn 1
Trần Thị Thu 

Thảo

Tổ 8, Ấp 4, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0352680988
21/07/2025 

 15:15:06

22/07/2025 

 15:14:17

21/07/2025 

 16:04:24
Nhận trực tiếp  



92

H19.203-

250721-

7084

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1 Lê Thị Tuyến

Tổ 3, Ấp 4, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0357734357
21/07/2025 

 15:30:52

22/07/2025 

 15:30:44

21/07/2025 

 15:34:24
Nhận trực tiếp  

93

H19.203-

250721-

7613

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân
1 Lê Văn Trường

Tổ 12, Ấp 4, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0349502161
21/07/2025 

 16:07:48

24/07/2025 

 16:06:00

22/07/2025 

 10:41:39
Nhận trực tiếp  

94

H19.203-

250721-

1583

Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật

1 Vũ Thị Hạt

Tổ 19, ấp 4, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0979661074
22/07/2025 

 09:13:19

26/08/2025 

 09:08:29

07/08/2025 

 16:18:56
Nhận trực tuyến  

95

H19.203-

250722-

0999

Đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi

1
TRẦN THỊ MỸ 

DUNG  

SỐ NHÀ 92/4, 

ĐƯỜNG THOẠI 

NGỌC HẦU, TỔ 8, 

KHÓM 4, Phường 

Long Xuyên, Phường 

Long Xuyên, Tỉnh An 

Giang, Việt Nam

0386911856
22/07/2025 

 09:18:54

23/07/2025 

 09:17:20

06/08/2025 

 08:22:16
Nhận trực tiếp  

96

H19.203-

250722-

2083

Đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi

1
VÕ THỊ KIM 

LOAN  

Tổ 3, ấp 1, Xã Phú Lý, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0969745214
22/07/2025 

 10:44:06

23/07/2025 

 10:42:50

06/08/2025 

 08:20:20
Nhận trực tiếp  

97

H19.203-

250722-

3163

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 Nguyễn Thông

ấp lý lịch 1, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

033513293
22/07/2025 

 10:45:44

23/07/2025 

 10:44:53

23/07/2025 

 15:19:50

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

98

H19.203-

250722-

2907

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

1 Đoàn Cao Ngân

ấp Bàu phụng, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0982862409
22/07/2025 

 10:50:38

23/07/2025 

 10:50:21

22/07/2025 

 11:07:04
Nhận trực tuyến  

99

H19.203-

250722-

4846

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân
1

Nguyễn Thanh 

Sang

ấp 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0373985972

22/07/2025 

 13:59:10

25/07/2025 

 13:58:35

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

100

H19.203-

250722-

6149

Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 Hồ Thị Liễu
Ấp 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0389584074

23/07/2025 

 08:37:51

30/07/2025 

 08:37:43

23/07/2025 

 08:40:36

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

101

H19.203-

250723-

0584

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân
1 Phạm Thị Huy

ấp 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0972136125

23/07/2025 

 08:46:15

28/07/2025 

 08:45:42

23/07/2025 

 10:02:29

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

102

H19.203-

250723-

2423

Thủ tục đăng ký khai tử 1 nguyễn ngọc quế

Tổ 2 , Ấp Cây Cầy, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0975318317
23/07/2025 

 09:59:20

24/07/2025 

 09:58:58

23/07/2025 

 14:11:56
Nhận trực tiếp  

103

H19.203-

250723-

2856

Thủ tục đăng ký khai tử 1 Dương Hồng

Tổ 3 , Ấp 4, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0982008522
23/07/2025 

 10:26:40

24/07/2025 

 10:26:35

23/07/2025 

 14:18:14
Nhận trực tiếp  



104

H19.203-

250723-

0741

Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật

1 Lê Thị Hồng Sen

Tổ 2, Ấp 4, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0985953692
23/07/2025 

 13:41:30

27/08/2025 

 13:40:32

07/08/2025 

 16:20:26
Nhận trực tiếp  

105

H19.203-

250722-

6985

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1
Nguyễn Thị Cẩm 

Tú

Tổ 1, Ấp 3, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0969746797
23/07/2025 

 14:07:54

24/07/2025 

 14:07:43

23/07/2025 

 15:02:24
Nhận trực tuyến  

106

H19.203-

250723-

1715

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1 nguyễn ngọc quế

tổ 2 , ấp cây cầy, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0975318317
23/07/2025 

 14:32:48

24/07/2025 

 14:32:42

23/07/2025 

 14:42:03
Nhận trực tiếp  

107

H19.203-

250723-

5826

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân
1 Nguyễn Thị Liễu

Tổ 4 ,Ấp 4, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0978329994
23/07/2025 

 15:09:54

28/07/2025 

 15:09:30

23/07/2025 

 15:41:45
Nhận trực tiếp  

108

H19.203-

250723-

6603

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối 

tượng bảo trợ xã hội
1 nguyễn ngọc quế

Tổ 2 , Ấp Cây Cầy, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0975318317
23/07/2025 

 16:29:18

30/07/2025 

 16:25:34

24/07/2025 

 15:12:37
Nhận trực tiếp  

109

H19.203-

250723-

7594

Thủ tục đăng ký kết hôn 1
Trần Mai Thùy 

Dung

Ấp đồn điền 2, Xã La 

Ngà, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0869279496
24/07/2025 

 07:00:00

25/07/2025 

 07:00:00

24/07/2025 

 10:02:51

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

110

H19.203-

250723-

6384

Đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi

1
TRẦN VĂN 

BÔNG  

Tổ 18, ấp 4, Xã Phú 

Lý, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

0979833306
24/07/2025 

 07:48:54

25/07/2025 

 07:47:20

29/07/2025 

 14:21:20
Nhận trực tiếp  

111

H19.203-

250723-

5919

Đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi

1
TRẦN THỊ MỸ 

DUNG  

SỐ NHÀ 92/4, 

ĐƯỜNG THOẠI 

NGỌC HẦU, TỔ 8, 

KHÓM 4, Phường 

Long Xuyên, Phường 

Long Xuyên, Tỉnh An 

Giang, Việt Nam

0386911856
24/07/2025 

 07:51:54

25/07/2025 

 07:49:52

29/07/2025 

 14:30:26
Nhận trực tiếp  

112

H19.203-

250723-

8089

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân
1

CAO THỊ VÂN 

ANH

B21.18, Căn Hộ 

DVTM Lê Phong, Tổ 

17, Khu Phố Bình Hoà, 

Phường Lái Thiêu, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0972421248
24/07/2025 

 07:58:18

29/07/2025 

 07:57:23

24/07/2025 

 10:05:47

Gửi hồ sơ của tôi đến 

địa chỉ (VNPOST)
 

113

H19.203-

250724-

0768

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1 Võ Thị Kim Loan

ấp 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0969745214

24/07/2025 

 08:38:53

25/07/2025 

 08:38:42

24/07/2025 

 08:48:31

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 



114

H19.203-

250724-

0759

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối 

tượng bảo trợ xã hội
1 Dương Hồng

Tổ 3 , Ấp 4, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0982008522
24/07/2025 

 08:41:28

31/07/2025 

 08:41:13

24/07/2025 

 15:13:54
Nhận trực tuyến  

115

H19.203-

250724-

2747

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân
1

Nguyễn Thị 

Nhung

Ấp Bình chánh, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0373049592
24/07/2025 

 10:14:43

29/07/2025 

 10:14:15

25/07/2025 

 10:39:39

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

116

H19.203-

250723-

3328

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1

Nguyễn Thị Ngọc 

Giàu

Tổ 7 , Ấp 4, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0866844351
24/07/2025 

 14:51:49

25/07/2025 

 14:51:26

24/07/2025 

 14:58:54
Nhận trực tiếp  

117

H19.203-

250724-

6055

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

1 Nguyễn Thị Cải

ấp Bàu phụng, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0388372036
24/07/2025 

 15:12:20

25/07/2025 

 15:11:57

25/07/2025 

 10:48:05
Nhận trực tuyến  

118

H19.203-

250724-

5994

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

1 Nguyễn Thị Cải

ấp Bàu Phụng, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0388372036
24/07/2025 

 15:13:15

25/07/2025 

 15:13:05

25/07/2025 

 10:48:27
Nhận trực tuyến  

119

H19.203-

250724-

5177

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà 

ở

1
Nguyễn Thị Thùy 

Dương

 ẤP 2, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0926976090

24/07/2025 

 15:14:35

28/07/2025 

 15:13:58

25/07/2025 

 15:36:31
Nhận trực tuyến  

120

H19.203-

250724-

2498

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà 

ở

1 Phạm Thị Thức
ẤP 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0982862778

24/07/2025 

 15:15:25

28/07/2025 

 15:15:15

25/07/2025 

 15:39:18
Nhận trực tuyến  

121

H19.203-

250724-

2409

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà 

ở

1 Phạm Thị Thức
 ẤP 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0982862778

24/07/2025 

 15:16:19

28/07/2025 

 15:16:04

25/07/2025 

 15:42:46
Nhận trực tuyến  

122

H19.203-

250724-

6791

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

1 Lê Thị Kim Vinh
 ẤP 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0975880279

24/07/2025 

 15:54:10

25/07/2025 

 15:53:59

25/07/2025 

 10:48:51
Nhận trực tuyến  



123

H19.203-

250724-

7568

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1 Phạm Văn Thành

ấp 2, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0924831955

25/07/2025 

 09:43:57

28/07/2025 

 09:43:47

25/07/2025 

 10:33:44

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

124

H19.203-

250725-

2365

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1 Lê Thị Kim Vinh

Tổ 14, Ấp 1, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

9875880279
25/07/2025 

 10:26:43

28/07/2025 

 10:25:24

25/07/2025 

 10:38:44
Nhận trực tiếp  

125

H19.203-

250725-

2728

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

1 Trần Thị Loan
 ẤP 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0985417172

25/07/2025 

 10:38:01

28/07/2025 

 10:37:49

30/07/2025 

 08:20:57
Nhận trực tuyến  

126

H19.203-

250723-

5687

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1

Trần Thị Mỹ 

Dung

ấp 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0386911856

25/07/2025 

 10:45:42

28/07/2025 

 10:44:41

26/07/2025 

 07:58:22

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

127

H19.203-

250725-

1409

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

1
Trần Nguyên 

Minh

 ẤP 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0982862778

25/07/2025 

 10:46:00

28/07/2025 

 10:45:45

30/07/2025 

 08:22:53
Nhận trực tuyến  

128

H19.203-

250725-

1357

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

1
Trần Nguyên 

Minh

 ẤP 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0982862778

25/07/2025 

 10:47:01

28/07/2025 

 10:46:49

30/07/2025 

 08:24:07
Nhận trực tuyến  

129

H19.203-

250725-

3380

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu không đúng quy định của 

pháp luật đất đai do người sử 

dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn 

liền với đất phát hiện và cấp lại 

Giấy chứng nhận sau khi thu hồi

1 Hồ Đăng Thuý

ấp Lý Lịch 2, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0363889148
25/07/2025 

 11:08:06

30/09/2025 

 11:07:06
Nhận trực tiếp  

130

H19.203-

250725-

2065

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 

hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
1 Nguyễn Thị Lời

Tổ 6, Ấp Cây Cầy, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0375134799
25/07/2025 

 13:26:09

08/08/2025 

 11:06:10

01/08/2025 

 08:21:28
Nhận trực tuyến  

131

H19.203-

250725-

1848

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 

hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
1

Nguyễn Thị Yến 

Nhi

Tổ 12, Ấp 4, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0933694977
25/07/2025 

 14:04:44

08/08/2025 

 14:02:02

06/08/2025 

 09:34:14
Nhận trực tiếp  



132

H19.203-

250725-

0343

Xác định, xác định lại mức độ 

khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật

1 Trần Văn Đông

Ấp Cây Cầy, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0989954058
25/07/2025 

 14:07:52

29/08/2025 

 14:05:59

07/08/2025 

 16:21:33
Nhận trực tiếp  

133

H19.203-

250725-

4434

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân
1 Lê Thi Thu Cúc

ấp 3, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0974286949

25/07/2025 

 14:28:35

30/07/2025 

 14:27:03

25/07/2025 

 15:18:42

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

134

H19.203-

250725-

1866

Thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà 

ở

1 Hồ Song Phương

ẤP LÝ LỊCH 1, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0961502034
25/07/2025 

 15:02:59

29/07/2025 

 15:02:45

30/07/2025 

 08:28:12
Nhận trực tuyến  

135

H19.203-

250725-

5599

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư, người gốc 

Việt Nam định cư ở nước ngoài

1 Đặng Văn Ổi
ấp 2, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai
0387641443

25/07/2025 

 15:13:37

09/09/2025 

 15:13:05
Nhận trực tuyến  

136

H19.203-

250725-

5865

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 

hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
1 Nguyễn Thị Mai

tổ 8 ấp 1 , Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0343530880
25/07/2025 

 16:18:30

08/08/2025 

 16:15:50

06/08/2025 

 09:41:46
Nhận trực tuyến  

137

H19.203-

250725-

6366

Đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi

1
NGUYỄN VĂN 

CƯỜNG  

Tổ 2, ấp 3, Xã Phú Lý, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0985260482
25/07/2025 

 16:19:14

28/07/2025 

 16:15:55

29/07/2025 

 14:32:21
Nhận trực tiếp  

138

H19.203-

250726-

0235

Đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi

1
ĐỖ THỊ KIM 

LOAN  

Tổ 2, ấp Lý Lịch 1, Xã 

Phú Lý, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0961863631
26/07/2025 

 08:27:55

29/07/2025 

 07:00:00

29/07/2025 

 14:34:09
Nhận trực tiếp  

139

H19.203-

250726-

1215

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1 Trần Văn Bông

ấp 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0979833306

26/07/2025 

 10:14:52

29/07/2025 

 07:00:00

26/07/2025 

 10:23:44

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

140

H19.203-

250728-

1965

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1

NGUYỄN 

TRUNG THÀNH 

- Ủy Ban xã Phú 

Lý

Ấp Bình Chánh, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0332794882
28/07/2025 

 09:38:39

29/07/2025 

 09:37:44

28/07/2025 

 09:59:39
Nhận trực tuyến  

141

H19.203-

250728-

0724

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1

Trần Thị Mỹ 

Dung

ấp 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0386911856

28/07/2025 

 10:04:36

29/07/2025 

 10:04:05

29/07/2025 

 13:44:52

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

142

H19.203-

250725-

6570

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1

Nguyễn Văn 

Cường

Tổ 2, Ấp 3, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0985260482
28/07/2025 

 10:11:58

29/07/2025 

 10:10:59

28/07/2025 

 10:19:47
Nhận trực tiếp  

143

H19.203-

250728-

2921

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1

NGUYỄN 

TRUNG THÀNH

Ấp Bình Chánh, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0332794882
28/07/2025 

 10:21:32

29/07/2025 

 10:21:12

28/07/2025 

 10:26:11
Nhận trực tuyến  

144

H19.203-

250728-

2755

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1

ĐỖ THỊ KIM 

LOAN

Tổ 2, Ấp Lý Lịch 1, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0961863631
28/07/2025 

 10:53:21

29/07/2025 

 10:52:10

29/07/2025 

 13:48:36
Nhận trực tuyến  



145

H19.203-

250728-

3592

Đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi

1
TRẦN VĂN 

PHÚC  

XÓM ÂN QUANG, 

Xã Vân Du, Xã Vân 

Du, Tỉnh Nghệ An, 

Việt Nam

0943752950
28/07/2025 

 11:06:43

29/07/2025 

 11:05:03

29/07/2025 

 13:47:10
Nhận trực tiếp  

146

H19.203-

250728-

6270

Thủ tục đăng ký kết hôn 1 Vũ Phạm Tuân
Ấp 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0963317914

29/07/2025 

 08:42:05

30/07/2025 

 08:41:05

29/07/2025 

 13:54:03

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

147

H19.203-

250728-

5602

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1 BÙI THỊ LIÊN

Tổ 5, Ấp Lý Lịch, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0343571071
29/07/2025 

 08:43:25

30/07/2025 

 08:43:07

29/07/2025 

 08:53:52
Nhận trực tuyến  

148

H19.203-

250728-

5256

Đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi

1
VŨ PHẠM 

TUÂN  

ấp 4, Xã Phú Lý, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0963317914
29/07/2025 

 09:12:49

30/07/2025 

 09:07:11

06/08/2025 

 08:24:19
Nhận trực tiếp  

149

H19.203-

250728-

1106

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Lê Đồng Nhật Ly

Tổ 10, Ấp 4, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0356587061
29/07/2025 

 09:44:58

30/07/2025 

 09:44:31

29/07/2025 

 16:08:30
Nhận trực tiếp  

150

H19.203-

250728-

4405

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Vũ Phạm Tuân
Ấp 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0963317914

29/07/2025 

 09:50:02

30/07/2025 

 09:49:46

29/07/2025 

 16:20:46
Nhận trực tuyến  

151

H19.203-

250728-

4423

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Vũ Phạm Tuân
Ấp 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0963317914

29/07/2025 

 09:50:30

30/07/2025 

 09:50:21

29/07/2025 

 16:36:55
Nhận trực tuyến  



152

H19.203-

250728-

4383

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Vũ Phạm Tuân
Ấp 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0963317914

29/07/2025 

 09:50:51

30/07/2025 

 09:50:43

29/07/2025 

 16:35:43
Nhận trực tuyến  

153

H19.203-

250728-

4453

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Vũ Phạm Tuân
Ấp 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0963317914

29/07/2025 

 09:51:40

30/07/2025 

 09:51:09

29/07/2025 

 16:30:52
Nhận trực tuyến  

154

H19.203-

250728-

3880

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1
Phan Thị Tuyết 

Trinh

Ấp Bàu Phụng, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0862197269
29/07/2025 

 09:52:04

30/07/2025 

 09:51:54

29/07/2025 

 16:42:00
Nhận trực tiếp  

155

H19.203-

250728-

5368

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1 Vũ Phạm Tuân

Ấp 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0963317914

29/07/2025 

 09:52:29

30/07/2025 

 09:52:21

30/07/2025 

 09:06:59

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
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H19.203-

250728-

3801

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Hồ Minh Thư

Ấp Bàu Phụng, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0963847701
29/07/2025 

 09:52:52

30/07/2025 

 09:52:43

29/07/2025 

 16:40:01
Nhận trực tiếp  



157

H19.203-

250728-

3733

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Hồ Minh Thư

Ấp Bàu Phụng, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0963847701
29/07/2025 

 09:53:15

30/07/2025 

 09:53:05

30/07/2025 

 08:46:41
Nhận trực tiếp  

158

H19.203-

250728-

5137

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Vũ Phạm Tuân
Ấp 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0963317914

29/07/2025 

 09:53:34

30/07/2025 

 09:53:27

29/07/2025 

 17:01:15
Nhận trực tiếp  

159

H19.203-

250728-

3664

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Hồ Minh Thư

Ấp Bàu Phụng, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0963847701
29/07/2025 

 09:53:56

30/07/2025 

 09:53:48

29/07/2025 

 16:54:37
Nhận trực tiếp  

160

H19.203-

250728-

3943

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1
Phan Thị Tuyết 

Trinh

Ấp Bàu Phụng, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0862197269
29/07/2025 

 09:54:19

30/07/2025 

 09:54:08

29/07/2025 

 16:43:48
Nhận trực tiếp  



161

H19.203-

250728-

3703

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Hồ Minh Thư

Ấp Bàu Phụng, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0963847701
29/07/2025 

 09:54:39

30/07/2025 

 09:54:32

29/07/2025 

 17:05:03
Nhận trực tiếp  

162

H19.203-

250728-

2728

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1
Hà Thị Ngọc 

Châu

Tổ 4, Ấp Bình Chánh, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0964107068
29/07/2025 

 09:55:57

30/07/2025 

 09:54:51

29/07/2025 

 17:13:29
Nhận trực tiếp  

163

H19.203-

250728-

2761

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1
Hà Thị Ngọc 

Châu

Tổ 4, Ấp Bình Chánh, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0964107068
29/07/2025 

 09:56:24

30/07/2025 

 09:56:12

29/07/2025 

 17:11:38
Nhận trực tiếp  

164

H19.203-

250729-

0524

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1
Nguyễn Thị Lệ 

Duyên

Tổ 4, Ấp Lý Lịch 1, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0388176372
29/07/2025 

 09:56:46

30/07/2025 

 09:56:37

29/07/2025 

 17:09:22
Nhận trực tuyến  
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H19.203-

250729-

0543

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1
Nguyễn Thị Lệ 

Duyên

Tổ 4, Ấp Lý Lịch 1, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0388176372
29/07/2025 

 09:57:21

30/07/2025 

 09:57:11

29/07/2025 

 17:07:06
Nhận trực tuyến  

166

H19.203-

250728-

3780

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Hồ Minh Thư

Ấp Bàu Phụng, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0963847701
29/07/2025 

 09:57:43

30/07/2025 

 09:57:34

29/07/2025 

 17:24:41
Nhận trực tiếp  

167

H19.203-

250728-

3918

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1
Phan Thị Tuyết 

Trinh

Ấp Bàu Phụng, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0862197269
29/07/2025 

 09:58:06

30/07/2025 

 09:57:54

29/07/2025 

 16:45:48
Nhận trực tiếp  

168

H19.203-

250728-

6537

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1
Nguyễn Thị Mỹ 

Hồng

Tổ 1, Ấp Lý Lịch 2, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0328037059
29/07/2025 

 09:58:36

30/07/2025 

 09:58:18

29/07/2025 

 17:15:56
Nhận trực tuyến  
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H19.203-

250728-

5316

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Đặng Thiên Ân

Ấp Bình Chánh, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0399961053
29/07/2025 

 09:58:58

30/07/2025 

 09:58:50

29/07/2025 

 17:17:42
Nhận trực tuyến  

170

H19.203-

250728-

2017

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Hồ Minh Thư

Ấp Bàu Phụng, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0963847701
29/07/2025 

 09:59:26

30/07/2025 

 09:59:15

29/07/2025 

 17:22:48
Nhận trực tiếp  

171

H19.203-

250728-

2500

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Lê Thái Phương

Ấp Hưng Mỹ Đông, Xã 

Tân Khánh Trung, 

Tỉnh Đồng Tháp, Việt 

Nam

0921300002
29/07/2025 

 10:04:26

30/07/2025 

 10:02:14

29/07/2025 

 17:20:18
Nhận trực tuyến  

172

H19.203-

250729-

4512

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân
1 Đặng Văn Chí

Ấp 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0393782837

29/07/2025 

 13:33:26

01/08/2025 

 13:33:05

29/07/2025 

 16:40:50

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

173

H19.203-

250729-

2777

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1 Trần Văn Phúc

ấp lý lịch 1, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0943752950
29/07/2025 

 13:34:41

30/07/2025 

 13:34:22

29/07/2025 

 13:40:06

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
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H19.203-

250729-

6380

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Trần Thị Điển
Ấp 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0985299517

29/07/2025 

 15:35:11

30/07/2025 

 15:34:58

29/07/2025 

 16:56:48
Nhận trực tuyến  

175

H19.203-

250729-

7034

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân
1 Đặng Văn Huy

Ấp 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0979330177

29/07/2025 

 16:09:03

01/08/2025 

 16:08:39

29/07/2025 

 16:43:28

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

176

H19.203-

250730-

1391

Thủ tục đăng ký khai tử 1
Nguyễn Văn 

Nghĩa

Ấp Cây Cầy, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0385400773
30/07/2025 

 09:13:55

31/07/2025 

 09:13:03
Nhận trực tuyến  

177

H19.203-

250730-

0793

Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 Nguyễn Tuấn
ấp 3, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0344877283

30/07/2025 

 09:15:06

06/08/2025 

 09:14:49

30/07/2025 

 13:40:32

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

178

H19.203-

250730-

1475

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1
Nguyễn Minh 

Thuận

Tổ 4, Ấp 2, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0975505417
30/07/2025 

 09:27:28

31/07/2025 

 09:27:20

31/07/2025 

 08:42:39
Nhận trực tuyến  

179

H19.203-

250730-

1423

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1
Nguyễn Minh 

Thuận

Tổ 4, Ấp 2, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0975505417
30/07/2025 

 09:28:15

31/07/2025 

 09:28:07

31/07/2025 

 08:44:27
Nhận trực tiếp  



180

H19.203-

250730-

0917

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Tuấn

Tổ 4, Ấp 3, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0344877283
30/07/2025 

 09:30:12

31/07/2025 

 09:29:59

31/07/2025 

 08:45:51
Nhận trực tuyến  

181

H19.203-

250730-

1979

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1 Trần Văn Chiến

tổ 16, ấp 4, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0902423493
30/07/2025 

 09:58:40

31/07/2025 

 09:58:19

30/07/2025 

 10:04:58
Nhận trực tuyến  

182

H19.203-

250730-

0475

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1

Nguyễn Thị Anh 

Đào

số nhà 121- Tổ 4- ấp 

Lý Lịch 1- Xã Phú Lý- 

Vĩnh Cửu- Đồng Nai, 

Xã Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0372734711
30/07/2025 

 11:06:34

31/07/2025 

 11:06:00

30/07/2025 

 13:51:30
Nhận trực tiếp  

183

H19.203-

250730-

3740

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân
1 Đoàn Văn Sáng

Ấp Bình Chánh, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0981279447
30/07/2025 

 11:14:31

04/08/2025 

 11:12:49

30/07/2025 

 16:30:17
Nhận trực tuyến  

184

H19.203-

250730-

5309

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1

NGUYỄN HỮU 

THUẬN

Tổ 9, Ấp 1, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0364732400
30/07/2025 

 14:26:10

31/07/2025 

 14:25:09

30/07/2025 

 14:41:26
Nhận trực tiếp  

185

H19.203-

250730-

6518

Thủ tục đăng ký kết hôn 1
NGUYỄN VĂN 

MẠNH

Tổ 2, Ấp 3, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0988946245
30/07/2025 

 15:40:16

31/07/2025 

 15:38:57

30/07/2025 

 16:22:14
Nhận trực tuyến  

186

H19.203-

250730-

6645

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1

NGUYỄN VĂN 

NGHĨA

ấp bàu phụng, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0385400773
31/07/2025 

 07:00:00

01/08/2025 

 07:00:00

30/07/2025 

 16:38:00
Nhận trực tuyến  

187

H19.203-

250730-

6921

Đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi

1
NGUYỄN VĂN 

TRƯỜNG  

SỐ NHÀ 196, KHU 3, 

TỔ 13, ẤP HƯNG 

NGHĨA, Xã Dầu Giây, 

Xã Dầu Giây, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

0984996917
31/07/2025 

 07:00:00

01/08/2025 

 07:00:00

06/08/2025 

 08:28:20
Nhận trực tiếp  

188

H19.203-

250730-

6671

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1

Nguyễn Văn 

Trường

ấp 1, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0984996917

31/07/2025 

 08:01:31

01/08/2025 

 08:00:48

31/07/2025 

 14:49:24

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 



189

H19.203-

250731-

0747

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Thị Mai

Ấp Lý Lịch 2, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0329985976
31/07/2025 

 08:50:29

01/08/2025 

 08:50:07

31/07/2025 

 14:37:15
Nhận trực tuyến  

190

H19.203-

250731-

1115

Đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi

1
NGUYỄN THỊ 

PHƯỚC LÀNH  

Tổ 3, ấp Bình Chánh, 

Xã Phú Lý, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0862818275
31/07/2025 

 09:59:49

01/08/2025 

 09:58:18

06/08/2025 

 08:31:02
Nhận trực tiếp  

191

H19.203-

250731-

1771

Đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi

1
TRẦN CHÍ 

THÀNH  

Tổ 8, ấp Cây Cầy, Xã 

Phú Lý, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0983362714
31/07/2025 

 10:03:17

01/08/2025 

 10:01:25

06/08/2025 

 08:32:55
Nhận trực tiếp  

192

H19.203-

250730-

5062

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Phan Trí Kiệt

Ấp Bình Chánh, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0353905321
31/07/2025 

 10:24:54

01/08/2025 

 10:24:44

31/07/2025 

 14:38:17
Nhận trực tuyến  

193

H19.203-

250730-

5094

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Phan Trí Kiệt

Ấp Bình Chánh, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0353905321
31/07/2025 

 10:29:20

01/08/2025 

 10:29:13

31/07/2025 

 14:38:38
Nhận trực tuyến  



194

H19.203-

250731-

1757

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Phan Trí Kiệt

Ấp Bình Chánh, Xã 

Phú Lý, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

0353905321
31/07/2025 

 10:33:42

01/08/2025 

 10:33:30

31/07/2025 

 14:38:56
Nhận trực tuyến  

195

H19.203-

250731-

2011

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1 Trần Chí Thành

ấp cây cầy, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0983362714
31/07/2025 

 10:34:49

01/08/2025 

 10:33:58

31/07/2025 

 15:33:43

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

196

H19.203-

250731-

2615

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Nguyễn Trung Lai

Tổ 7, Ấp 1, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0367265742
31/07/2025 

 10:35:19

01/08/2025 

 10:35:09

31/07/2025 

 14:39:32
Nhận trực tuyến  

197

H19.203-

250731-

3376

Đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi

1
TRẦN MAI 

THÙY DUNG  

TỔ 11, ẤP ĐỒN ĐIỀN 

2, Xã La Ngà, Xã La 

Ngà, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0869279496
31/07/2025 

 11:09:43

01/08/2025 

 11:07:55

06/08/2025 

 08:35:05
Nhận trực tiếp  

198

H19.203-

250731-

3873

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Võ Thị Thu Thảo

Tổ 6, Ấp 2, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0378953916
31/07/2025 

 14:16:33

01/08/2025 

 14:16:10

31/07/2025 

 14:39:49
Nhận trực tuyến  



199

H19.203-

250731-

3877

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

1 Võ Thị Thu Thảo

Tổ 6, Ấp 2, Xã Phú Lý, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

0378953916
31/07/2025 

 14:17:00

01/08/2025 

 14:16:45

31/07/2025 

 14:37:55
Nhận trực tuyến  

200

H19.203-

250731-

3446

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1

Trần Mai Thùy 

Dung

ấp 4, Xã Phú Lý, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
0869279496

31/07/2025 

 14:52:28

01/08/2025 

 14:50:38

31/07/2025 

 15:15:02

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
 

201

H19.203-

250731-

6531

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh
1

Nguyễn Thị 

Phước Lành

Ấp Bình chánh, Xã Phú 

Lý, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0862818275
31/07/2025 

 16:00:54

01/08/2025 

 16:00:19

31/07/2025 

 16:10:21

Nhận kết quả tại trung 

tâm hành chính công
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